
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG VIỆT HÒA 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Việt Hòa, ngày        tháng 9  năm 2025 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính cấp xã (TTHCCX) thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Công Thương 

 

Căn cứ Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn 

hoá thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương;  

UBND phường Việt Hòa thông báo công khai Danh mục TTHCCX chuẩn 

hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực Công thương. (Chi tiết 

có phụ lục đính kèm).        

Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin phường đăng tải công khai Danh 

mục TTHCCX trên Cổng thông tin điện tử phường Việt Hòa. 

UBND phường Việt Hòa thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy phường (để báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND phường; 

- Văn phòng HĐND&UBND phường; 

- Phòng KTHTĐT phường; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công phường; 

- Trung tâm VHTTTT phường; 

- Lưu: VT, KTHTĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thành Hải 

 



Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số 2854  /QĐ-UBND ngày 14  tháng 7 năm 2025  

của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ ( 16 TTHC) 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí 

Cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 
Căn cứ pháp lý 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC (09 TTHC) 

1.  2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ 

rượu 
Trong thời hạn 10 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

x  
- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều các Nghị định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

2.  2.001240 Cấp lại Cấp Giấy phép 

bán lẻ rượu 
Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

x  

3.  2.000615 Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ rượu 
Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

x  

4.  2.000181 Cấp Giấy phép bán lẻ 

sản phẩm thuốc lá 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

x  - Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá. 

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 



hợp lệ hiện hành 
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về 

kinh doanh thuốc lá; 

- Nghị định số 106/2017/NĐ- CP ngày 14 

tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị 

định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 

năm 2018 sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công 

Thương, 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 02 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuốc lĩnh vực quản 

lý Nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kinh doanh thuốc lá; 

- Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15 

tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT 

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kinh doanh 

thuốc lá. 

5.  2.000162 Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

x  

6.  2.000150 Cấp lại Giấy phép bán 

lẻ sản phẩm thuốc lá 

Trong thời hạn 15 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

x  

7.  
2.000633 Cấp Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

10 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của Bộ tài 

chính 

x  - Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 



05/2/2020 của Chính phủ vè sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP ngày 

12/69/2025 của Chính phủ về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

8.  
1.001279 Cấp lại Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh 

doanh 

- Trường hợp cấp lại 

do hết thời hạn hiệu 

lực: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp cấp lại 

Giấy phép do bị mất 

hoặc bị hỏng: 7 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của Bộ tài 

chính 

x  - Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh 

rượu 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/2/2020 của Chính phủ vè sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP ngày 

12/69/2025 của Chính phủ về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

9.  
2.000629 Cấp sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sản xuất 

rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

7 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

Theo quy định 

của Bộ tài 

x  - Nghị định 105/2017/NĐ-CP ngày 

14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh 



hợp lệ 

 

 

 

cấp xã chính rượu 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/2/2020 của Chính phủ vè sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định 139/2025/NĐ-CP ngày 

12/69/2025 của Chính phủ về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

II LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ (03 TTHC) 

1.  2.001283 Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

 x 
- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 

15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 

khí. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 

05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương. 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

2.  2.001270 Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 

chỉnh 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

 x  



3.  2.001261 Cấp điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Theo quy định 

của pháp luật 

về phí, lệ phí 

hiện hành 

 x  

III LĨNH VỰC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CHỢ DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ 

1.  1.012568 Giao tài sản kết cấu hạ 

tầng chợ do cấp xã 

quản lý 

Trong thời hạn 60 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ Ủy 

ban nhân dân cấp xã 

chủ trì, phối hợp với 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan của địa 

phương xem xét, 

quyết định giao tài 

sản 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Không  x 
- Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ về phát 

triển và quản lý chợ. 

- Nghị định 125/2025/NĐ-CP ngày 11 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý của Bộ 

Tài chính. 

2.  1.012569 Thu hồi tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ 

- Trong thời 

hạn 45 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

quy định: Ủy ban 

nhân dân cấp xã xem 

xét, quyết định thực 

hiện việc thu hồi. 

- Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ quy 

định: Ủy ban nhân 

dân cấp xã xem xét, 

ban hành Quyết định 

thu hồi tài sản kết 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Không  x  



cấu hạ tầng chợ hoặc 

có văn bản hồi đáp 

trong trường hợp đề 

nghị thu hồi tài sản 

không phù hợp. 

IV LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (01 TTHC) 

1.  2.002620 Thông báo về việc thực 

hiện hoạt động bán 

hàng không tại địa 

điểm giao dịch thường 

xuyên 

Không quy định Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Không quy 

định 

x  - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng. 

V  LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG (01 TTHC)    

1.  2.002096 Cấp Giấy chứng nhận 

sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp 

xã 

Theo Kế hoạch tổ 

chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu 

cấp xã được cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt theo từng kỳ 

bình chọn 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

cấp xã 

Không quy 

định 

  - Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến 

công; 

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;  

- Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28 

tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 

tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về việc tổ chức bình chọn 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;  

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 20 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Công Thương. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  





 

1.  2.000620 Cấp Giấy phép 

bán lẻ rượu 

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công cấp 

xã 

Theo quy 

định của 

pháp luật 

về phí, lệ 

phí hiện 

hành 

x  - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 

ngày 14/9/2017 của Chính phủ về 

kinh doanh rượu 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều các 

Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc quản lý 

nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy 

định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Công Thương. 
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